
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:  KWh

- Sản lượng trung bình ngày:  KWh

- Công suất ngày Max:  MW

- Công suất ngày Min:  MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT Đơn vị Sản lượng (kWh)

1 Mặt trời áp mái 245,5 6.671.782

2
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng DO1 (1,5 MW)
0,000 0

3
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng CS2 (1,5 MW)
0,370 31.600

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1

Cắt điện cô lập ngăn 

T101 trạm 110kV Tân 

Hưng

09-07-25 09h00 09-07-25 17h00

- Vệ sinh cỏ sân ngắt ngăn tụ bù T101 

trạm 110kV Tân Hưng.

-  Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn 

tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng.

0
Ngăn tụ bù T101 trạm 

110kV Tân Hưng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1

- Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

267/3 Thị Trấn-A1 

tuyến 477HT

- Cắt 2FCO và tháo 

2hotline trạm 2x50kVA 

trụ 267/8 Thị Trấn-B 

tuyến 477HT

- Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

267/15 Phước Hội-

T267/15 tuyến 477HT

07-07-25 08h00 07-07-25 17h00

Thu hồi vật tư, MBA tại trụ 267/3, trụ 

267/8, trụ 267/15 Vườn Xoài tuyến 

477HT

10

Khu phố 2 Thị trấn; ấp 

Phước Hội xã Suối Đá, 

huyện Dương Minh 

Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

239 2,3779 0,0044 0,240 2.160

2

Cắt 4FCO và tháo 

4hotline trạm 

(250+75)kVA trụ 

305/2/6B/10 Phước Lợi 

II-D tuyến 477HT

07-07-25 08h00 07-07-25 17h00

Thu hồi vật tư, MBA tại trụ 

305/2/6B/10 Phước Lợi II-D tuyến 

477HT

6

Khu phố 3 Thị trấn; ấp 

Phước Lợi 2 xã Suối 

Đá, huyện Dương Minh 

Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

222 2,2088 0,0041 0,120 1.080

0

136.309.124

19.472.732

739,3

979,7

Pmin (MW)

0

0

Pmax (MW)

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

PHỤ LỤC 1
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Trang 1



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

3

- Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA trụ 

48B/66 Ấp Láng-D 

tuyến 476HT

- Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 2x25kVA 

trụ 48B/71 Ấp Láng-D1 

tuyến 476HT

- Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 15kVA trụ 

48B/77 Khởi Nghĩa-A 

tuyến 476HT

07-07-25 08h00 07-07-25 17h00

Thu hồi vật tư, MBA tại trụ 48B/66, 

trụ 48B/71, trụ 48B/77 Ấp Láng 

tuyến 476HT

5

Ấp Láng xã Chà Là; ấp 

Khởi Nghĩa xã Cầu 

Khởi, huyện Dương 

Minh Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

211 2,0993 0,0039 0,050 450

4

Cắt LBFCO trụ 

42/99/18/1, tháo hotline 

trụ 42/99/18 nhánh rẽ 

Đồng Mỹ tuyến 477TĐ

07-07-25 07h30 07-07-25 17h00

Sang lưới trung áp và phụ kiện từ trụ 

cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ 

42/99/18/1, thay dây trung áp từ trụ 

42/99/18 đến trụ 42/99/18/1 tuyến 

477TĐ

10 Ấp 7 xã Bàu Đồn
Đội QLĐ 

Gò Dầu
41 0,3566 0,0006 0,198 1.880

5
Cắt FCO trạm 50kVA 

trụ 246/18 tuyến 471TBI
07-07-25 08h00 07-07-25 11h30 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/18 1

Ấp Tân Tiến xã Tân 

Lập

Đội QLĐ 

Tân Biên
89 0,4603 0,0022 0,034 120

6
Cắt FCO trạm 50kVA 

trụ 246/58 tuyến 471TBI
07-07-25 13h30 07-07-25 17h00 Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/58 1

Ấp Tân Tiến xã Tân 

Lập

Đội QLĐ 

Tân Biên
120 0,6206 0,0030 0,034 120

7

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 2x25kVA trụ 153/1 

Hội Tân 13 tuyến 478TH

07-07-25 08h00 07-07-25 17h00
Thi công thu hồi trạm biến áp trụ 

153/1 tuyến 478TH
3 Ấp Hội Tân xã Tân Hội

Đội QLĐ 

Tân Châu
48 0,4596 0,0009 0,034 309

8

Cắt CB tổng trạm 

250kVA trụ 153 Hội 

Tân 32 tuyến 478TH

07-07-25 08h00 07-07-25 17h00

Thi công kéo tắng cường dây, sang 

lưới từ trụ 153/1 đến trụ 153/1/5T, từ 

trụ 153/1 đến tụ 153/1/5P tuyến 

478TH

6 Ấp Hội Tân xã Tân Hội
Đội QLĐ 

Tân Châu
51 0,4883 0,0009 0,069 617

9

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 37,5kVA 

trụ 38/30/1 Thanh An 4 

tuyến 474SD

07-07-25 08h00 07-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 38/30/1 tuyến 474SD
1

Ấp Thanh An xã An 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
37 0,1300 0,0006 0,011 40

10

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 75kVA trụ 

38/30/3 Thanh An 3 

tuyến 474SD

07-07-25 08h00 07-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 38/30/3 tuyến 474SD
1

Ấp Thanh An xã An 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
53 0,1863 0,0009 0,011 40

11

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

38/30/6 Thanh An A 

tuyến 474SD

07-07-25 08h00 07-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 38/30/6 tuyến 474SD
1

Ấp Thanh An xã An 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
76 0,2671 0,0013 0,011 40

Trang 2



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI
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(MW)
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Ghi chú

12

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

38/30/6/6 Thanh An C 

tuyến 474SD

07-07-25 08h00 07-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD
1

Ấp Thanh An xã An 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
63 0,2214 0,0011 0,011 40

13

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x50kVA trụ 49B/19 

Thanh An 6 tuyến 

474SD

07-07-25 13h30 07-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 49B/19 tuyến 474SD
1

Ấp Thanh An xã An 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
134 0,4709 0,0022 0,011 40

14

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x25kVA trụ 38/39/7/7 

Xóm Rẩy 4 tuyến 474SD

07-07-25 13h30 07-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 38/39/7/7 tuyến 474SD
1

Ấp Thanh An xã An 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
52 0,1828 0,0009 0,011 40

15

Đóng LBS trụ 106/1B 

Lộc Thanh tuyến 473TB

Cắt Recloser trụ 23/90/1 

Bà Biên tuyến 473TB

07-07-25 06h00 07-07-25 07h00
Chuyển điện tuyến 473TB nhánh rẽ 

trụ 106 cấp điện nhánh rẽ trụ 23/90
30 Không mất điện

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

0 0,0000 0,0000 0,000 0

16

Cắt Recloser và DS trụ 

23/20 Hai Châu tuyến 

473TB

Cắt DS trụ 23/90/1 

tuyến 473TB

07-07-25 07h30 07-07-25 17h00

Dời trụ trung áp 23/104, bảo trì đầu 

cáp ngầm trụ 23/90, 23/90/1, phát 

quang hành lang

11
Khu phố Gia Tân, Lộc 

Khê phường Gia Lộc

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

619 6,0364 0,0106 0,377 3.584

17

Đóng Recloser trụ 

23/90/1 Bà Biên tuyến 

473TB

Cắt LBS trụ 106/1B Lộc 

Thanh tuyến 473TB

07-07-25 17h00 07-07-25 18h00 Chuyển điện về vị trí ban đầu 30 Không mất điện

Đội QLĐ 

Trảng 

Bàng

0 0,0000 0,0000 0,000 0

18

Cắt FCO trạm 25kVA 

trụ 471/80/32 Phước 

Lộc A3 tuyến 475TĐ

08-07-25 08h00 08-07-25 17h00

Thay HTĐĐ, cáp lực MBA tại trạm 

25kVA trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 

tuyến 475TĐ

1

Ấp Phước Lộc B xã 

Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

37 0,3681 0,0007 0,010 90

19

Cắt 3FCO Trạm 

160kVA trụ 42/84/2 Võ 

Thị Phu  tuyến 477TĐ

08-07-25 07h30 08-07-25 17h00
Thay công tơ trạm 160kVA trụ 

42/84/2 Võ Thị Phu tuyến 477TĐ
8

Công ty TNHH Thương 

Mại Sản Xuất Minh 

Danh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,158 1.500

20

Cắt 3FCO trạm 160kVA 

trụ 36 Phạm Thanh Điền 

tuyến 474TĐ

08-07-25 07h30 08-07-25 17h00
Thay công tơ trạm 160kVA trụ 36 

Phạm Thanh Điền  tuyến 474TĐ
8

Khách hàng Phạm 

Thanh Điền

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,158 1.500

Trang 3



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 
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Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 
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Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

21

Cắt 3 FCO trạm 

3x25kVA trụ 42/38/6 

Phạm Văn Nựa  tuyến 

477TĐ

08-07-25 07h30 08-07-25 17h00
Thay công tơ trạm 3x25kVA trụ 

42/38/6 Phạm Văn Nựa tuyến 477TĐ
6

Khách hàng Phạm Văn 

Nựa

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,119 1.130

22

Cắt 3FCO trạm 

3x50kVA trụ 11B/7 

Trầm Hương Quốc 

Minh  tuyến 472TĐ

08-07-25 07h30 08-07-25 17h00

Thay công tơ trạm 3x50kVA trụ 

11B/7 Trầm Hương Quốc Minh  

tuyến 472TĐ

8
Công ty TNHH Trầm 

Hương Quốc Minh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,158 1.500

23

Cắt 3FCO trạm 

3x37.5kVA  trụ 42/4P-1 

Nguyễn Thị Chinh  

tuyến 471PĐC

08-07-25 07h30 08-07-25 17h00

Thay công tơ trạm 3x37.5kVA trụ 

42/4P-1 Nguyễn Thị Chinh  tuyến 

471PĐC

6
Khách hàng Nguyễn 

Thị Chinh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,119 1.130

24

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 42/114/52/2 Happy 

Sun TN  tuyến 472TĐ

08-07-25 07h30 08-07-25 17h00

Thay công tơ trạm 250kVA trụ 

42/114/52/2 Happy Sun TN tuyến 

472TĐ

10

Công ty TNHH SX TM 

DV Happy Sun Hiệp 

Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,198 1.880

25

Cắt FCO trạm 400kVA 

trụ 42/36B/1 Công ty 

TNHH MTV Halen 

Hotel  tuyến 477TĐ

08-07-25 07h30 08-07-25 17h00

Thay công tơ trạm 400kVA  trụ 

42/36B/1 Công ty TNHH MTV Halen 

Hotel tuyến 477TĐ

12
Công ty TNHH MTV 

Halen Hotel

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,238 2.260

26
Cắt LBFCO trụ 83/1 

Thạnh Tây tuyến 471TBI
08-07-25 08h00 08-07-25 17h00

Cấy trạm biến áp 25kVA trụ 83/12, 

xử lý MBA quá tải
2

Ấp Thạnh Trung xã 

Thạnh Tây

Đội QLĐ 

Tân Biên
141 1,8751 0,0035 0,069 617

27

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 173/64 

Ngã Ba Tà Ôn tuyến 

474SN

08-07-25 08h00 08-07-25 17h00

- Thi công lắp trạm 2x25kVA trụ 

173/62 tuyến 474SN

- Thu hồi trạm trụ 173/64 tuyến 

474SN

3 Ấp 6 xã Suối Ngô
Đội QLĐ 

Tân Châu
21 0,2011 0,0004 0,034 309

28

Cắt 3FCO và tháo 

3hotline trạm 3x50kVA 

trụ 140 Suối Dây 28 

tuyến 480SN

08-07-25 08h00 08-07-25 17h00
Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 

140 tuyến 478SN
3 Ấp 3 xã Suối Dây

Đội QLĐ 

Tân Châu
120 1,1489 0,0021 0,034 309

29

Cắt 3FCO và tháo 

3hotline trạm 250kVA 

trụ 147 Suối Dây 16 

tuyến 480SN

08-07-25 08h00 08-07-25 17h00
Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 

147 tuyến 478SN
6 Ấp 3 xã Suối Dây

Đội QLĐ 

Tân Châu
152 1,4553 0,0027 0,069 617

30

Cắt 3FCO và tháo 

3hotline trạm 250kVA 

trụ 165 Suối Dây 17 

tuyến 480SN

08-07-25 08h00 08-07-25 17h00
Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 

165 tuyến 478SN
6 Ấp 2 xã Suối Dây

Đội QLĐ 

Tân Châu
125 1,1968 0,0022 0,069 617

31

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

53/28/6/5 Tầm Long 14 

tuyến 474SD

08-07-25 08h00 08-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/28/6/5 tuyến 474SD
1

Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
45 0,1582 0,0008 0,011 40

Trang 4



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD
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Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

32

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x50kVA trụ 53/28/6/14 

Tầm Long 2 tuyến 

474SD

08-07-25 08h00 08-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/28/6/14 tuyến 474SD
1

Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
87 0,3058 0,0015 0,011 40

33

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x25kVA trụ 

53/28/6/14A/7 Tầm 

Long 5 tuyến 474SD

08-07-25 08h00 08-07-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/28/6/14A/7 tuyến 

474SD

1
Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
67 0,2355 0,0011 0,011 40

34

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x25kVA trụ 

53/28/6/18B/12 Tầm 

Long 10 tuyến 474SD

08-07-25 13h30 08-07-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 

474SD

1
Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
60 0,2109 0,0010 0,011 40

35

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

53/28/6/26 Tầm Long 

13 tuyến 474SD

08-07-25 13h30 08-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/28/6/26 tuyến 474SD
1

Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
49 0,1722 0,0008 0,011 40

36

Cắt CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 

2x25kVA trụ 53/28/6/37 

Xóm Mới 2 tuyến 474SD

08-07-25 13h30 08-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 53/28/6/37 tuyến 474SD
1

Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
33 0,1160 0,0006 0,011 40

37

Đóng LBS trụ 

104/106/60 Trảng Dầu 

tuyến 475TBI

09-07-25 06h30 09-07-25 07h00
Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện 

tuyến 478SD
140 Không mất điện

Đội QLĐ 

Tân Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

38
Cắt LBS trụ 104/106/60 

Trảng Dầu tuyến 475TBI
09-07-25 18h00 09-07-25 18h30 Chuyển điện lại xuất tuyến 475TBI 0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Tân Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

39

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x25 trụ 176/20/42 

Tân Tây 21 tuyến 477TH

09-07-25 08h00 09-07-25 17h00
Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x25kVA trụ 176/20/42  tuyến 477TH
3

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
47 0,4500 0,0008 0,034 309

40

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50 trụ 176/20/43 

Tân Tây 18 tuyến 477TH

09-07-25 08h00 09-07-25 17h00
Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/20/43 tuyến 477TH
3

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
52 0,4979 0,0009 0,034 309

41

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50 trụ 

176/20/43/12 Tân Tây 

39  tuyến 477TH

09-07-25 08h00 09-07-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/20/43/12 tuyến 

477TH

3
Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
49 0,4691 0,0009 0,034 309

Trang 5



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

42

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50 trụ 

176/20/45/7 Tân Tây 30 

tuyến 477TH

09-07-25 08h00 09-07-25 17h00
Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 50kVA 

trụ 176/20/45/7  tuyến 477TH
3

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
55 0,5266 0,0010 0,034 309

43

Cắt FCO Trạm 25kVA 

ttrụ 176/20/36/1 Tân 

Tây 19 tuyến 477TH

09-07-25 08h00 09-07-25 17h00

Thi công nâng công suất trạm 25kVA 

lên 2x25kVA trụ 176/20/36/1, kéo 

tăng cường dây hạ áp từ trụ 

176/20/36/1 đến trụ 176/20/36/10 

tuyến 477TH

2
Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
38 0,3638 0,0007 0,023 206

44

- Cắt MC 475SD và 

Đóng DTĐ 475-76SD.

- Cắt MC 471SD và 

Đóng DTĐ 471-76SD.

- Cắt MC 478SD và 

Đóng DTĐ 478-76SD.

- Cắt REC trụ 78 và DS 

3pha trụ 78B Đồng Khởi 

tuyến 475SD.

- Cắt REC và DS 3pha 

trụ 42 Hảo Đước tuyến 

478SD.

- Cắt LBS trụ 13 Cầu 

Da, 3LTD trụ 14 tuyến 

473SD-478SD.

- Cắt LBS và DS trụ 14 

Ngã 3 Sọ tuyến 471SD.

- Cắt LBS và DS trụ 17 

Đường Huyện tuyến 

478SD.

09-07-25 07h00 09-07-25 18h00

Bàn giao Công ty CPXD Thăng Long 

thi công dựng trụ, kéo dây, lắp phụ 

kiện và chuyển đấu nối từ trụ 14 đến 

trụ 15 tuyến 471SD-478SD, từ trụ 14 

đến trụ 77 tuyến 475SD

120

Khu phố 1 Thị trấn 

Châu Thành; ấp Suối 

Dộp xã Thái Bình; ấp 

Xóm Mới 2 xã Trí Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
1176 12,9897 0,0197 4,115 45.263

45

- Đóng DS và LBS trụ 

17 Đường Huyện tuyến 

478SD.

09-07-25 17h00 09-07-25 18h00

Nghiệm thu cáp ngầm và đường dây 

xây dựng mới từ MC 479SD đến trụ 

15 tuyến 479SD

120 Không mất điện
Đội QLĐ 

Thái Bình
0 0,0000 0,0000 0,000 0

46

- Đóng LBS trụ 80/43 

Bình Trung tuyến 

473TN.

- Cắt REC trụ 78 và DS 

trụ 78B Đồng Khởi 

tuyến 475SD.

09-07-25 06h30 09-07-25 07h00

Chuyển điện kép vòng tuyến 475SD 

nhận điện tuyến 473TN về đến trụ 

419 tuyến 475SD

140 Không mất điện
Đội QLĐ 

Thái Bình
0 0,0000 0,0000 0,000 0

47

- Đóng DS trụ 78B va 

REC trụ 78 Đồng Khởi 

tuyến 475SD.

- Cắt trụ 80/43 Bình 

Trung tuyến 473TN.

09-07-25 18h00 09-07-25 18h30
Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban 

đầu
140 Không mất điện

Đội QLĐ 

Thái Bình
0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 6
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48

- Đóng LBS trụ 

104/106/60 Trảng Dầu 

tuyến 475TBI (Đội QLĐ 

Tân Biên đăng ký).

- Cắt REC và DS trụ 42 

Hảo Đước tuyến 478SD.

09-07-25 06h30 09-07-25 07h00

Chuyển điện kép vòng tuyến 478SD 

nhận điện tuyến 475TBI về đến trụ 42 

tuyến 478SD

140 Không mất điện
Đội QLĐ 

Thái Bình
0 0,0000 0,0000 0,000 0

49

- Đóng DS và REC trụ 

42 Hảo Đước tuyến 

478SD.

- Cắt LBS trụ 

104/106/60 Trảng Dầu 

tuyến 475TBI (Đội QLĐ 

Tân Biên đăng ký).

09-07-25 18h00 09-07-25 18h30
Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban 

đầu
140 Không mất điện

Đội QLĐ 

Thái Bình
0 0,0000 0,0000 0,000 0

50

Cắt CB, 3FCO và tháo 

01 hotline trạm 250kVA 

trụ 49B Bình Phong 18 

tuyến 472SD

09-07-25 08h00 09-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 49B tuyến 472SD
1

Ấp Tam Hạp xã Thái 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
236 0,8294 0,0039 0,034 120

51

Cắt CB, 3FCO và tháo 

01 hotline trạm 250kVA 

trụ 45B Tam Hạp 4 

tuyến 472SD

09-07-25 08h00 09-07-25 11h30
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 45B tuyến 472SD
1

Ấp Tam Hạp xã Thái 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
231 0,8119 0,0039 0,034 120

52

Cắt CB, 3FCO và tháo 

01 hotline trạm 250kVA 

trụ 81/21 Bình Phong 1 

tuyến 472SD

09-07-25 13h30 09-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 81/21 tuyến 472SD
1

Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
236 0,8294 0,0039 0,034 120

53

Cắt CB, 3FCO và tháo 

01 hotline trạm 250kVA 

trụ 81/27 Giác Ngạn 

tuyến 472SD

09-07-25 13h30 09-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 81/27 tuyến 472SD
1

Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
171 0,6010 0,0029 0,034 120

54

Cắt CB, 3FCO và tháo 

01 hotline trạm 160kVA 

trụ 81/32/1 Khu Dân Cư 

Bình Phong tuyến 472SD

09-07-25 13h30 09-07-25 17h00
Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến 

áp trạm trụ 81/32/1 tuyến 472SD
1

Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

Đội QLĐ 

Thái Bình
96 0,3374 0,0016 0,034 120

Trang 7
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55
Cắt 3LBFCO trụ 203/1A 

Bàu Cát tuyến 471HT
10-07-25 08h00 10-07-25 17h00

Thu hồi vật tư, MBA từ trụ 203/3 đến 

trụ 203/19 Bàu Cát tuyến 471HT
20

Ấp Phước Tân 1, 

Phước Tân 2, Phước 

Tân 3 xã Phan; ấp Bình 

Linh xã Chà Là, huyện 

Dương Minh Châu.

Đội QLĐ 

Dương 

Minh 

Châu

1191 11,8499 0,0219 0,686 6.173

56

Cắt FCO, tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

42/65/77/50 Phước 

Đông 12 tuyến 477TĐ

Cắt 2FCO, tháo hotline 

trạm 2x25kVA trụ 

42/65/77/51 Phước 

Đông 9 tuyến 477TĐ

10-07-25 07h30 10-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá 

T thành đà Composit, thay FCO, nối 

dây tiếp đất trạm trụ 42/65/77/50, 

42/65/77/51 và thay dây hạ áp từ trụ 

42/65/46 đến trụ 42/65/77/51/5, từ trụ 

42/65/77/48a đến trụ 42/65/77/48a/9, 

từ trụ 42/65/77/50 đến trụ 

42/65/77/50/6 tuyến 477TĐ

10
Ấp Phước Đông xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
67 0,5828 0,0010 0,198 1.880

57

Cắt 2FCO trạm 

2x25kVA trụ 42/65/33/9 

Phước Hòa 9 tuyến 

477TĐ

Cắt 2FCO trạm 

2x50kVA trụ 

42/65/77/51 Phước Bình 

9 tuyến 477TĐ

10-07-25 07h30 10-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá 

T thành đà Composit, thay FCO, nối 

dây tiếp đất trạm trụ 42/65/33/7, 

42/65/33/13B và thay dây hạ áp từ trụ 

42/65/33/5 đến trụ 42/65/33/15, từ trụ 

42/65/33/13a đến trụ 42/65/33/13a/5 

tuyến 477TĐ

10
Ấp Phước Đông xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
83 0,7220 0,0013 0,198 1.880

58

Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 2x25kVA 

Bến Kéo K trụ 221/4 

Quốc Lộ 22B tuyến 

482TN

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 2x25kVA Bến Kéo K trụ 221/4 

Quốc Lộ 22B tuyến 482TN

4
Ấp Long Yên xã Long 

Thành Nam

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

61 0,5312 0,0011 0,045 363

59

Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 50kVA 

Long Bình trụ 240 Quốc 

Lộ 22B tuyến 482TN

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 50kVA Long Bình trụ 240 Quốc 

Lộ 22B tuyến 482TN

4
Ấp Long Yên xã Long 

Thành Nam

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

56 0,4877 0,0010 0,045 363

60

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline 3x50kVA Cao 

Thượng Phẩm S trụ 

254B/4 Quốc Lộ 22B 

tuyến 482TN

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 3x50kVA Cao Thượng Phẩm S 

trụ 254B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN

4
Ấp Giang Tân xã Long 

Thành Nam

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

124 1,0799 0,0022 0,079 628

61

Cắt CB, FCO trạm 

25kVA Trường Huệ B 

trụ 266 Quốc Lộ 22B 

tuyến 474TĐ

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 25kVA Trường Huệ B trụ 266 

Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ

2
Ấp Trường Huệ xã 

Trường Tây

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

1 0,0087 0,0000 0,023 181

Trang 8



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

62

Cắt CB, FCO trạm 

50kVA Trường Ân J trụ 

315 Quốc Lộ 22B tuyến 

474TĐ

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 50kVA Trường Ân J trụ 315 

Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ

4
Ấp Trường Ân xã 

Trường Đông

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

73 0,6357 0,0013 0,045 363

63

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 72/32 

Thị trấn Tân Châu 32 

tuyến 477TH

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00
Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 

72/32 tuyến 477TH
6

Khu phố 1 thị trấn Tân 

Châu

Đội QLĐ 

Tân Châu
112 1,0723 0,0020 0,069 617

64

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 23 

Thạnh Hòa tuyến 473TH

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00
Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp 

chụp thiết bị trụ 23 tuyến 473TH
6

Ấp Thạnh Hòa xã 

Thạnh Đông

Đội QLĐ 

Tân Châu
194 1,8574 0,0034 0,069 617

65

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 400kVA trụ 58/1 

DNTN Nguyễn Thị Lời  

tuyến 473TH

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00
Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp 

chụp thiết bị trụ 58/1 tuyến 473TH
15

Khách hàng Nguyễn 

Thị Lời

Đội QLĐ 

Tân Châu
1 0,0096 0,0000 0,171 1.543

66

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x15kVA trụ 40B 

Cơ sở Vật tư nông 

nghiệp Thúy Anh tuyến 

480TH

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00
Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp 

chụp thiết bị trụ 40B tuyến 480TH
1 Khách hàng Thúy Anh

Đội QLĐ 

Tân Châu
1 0,0096 0,0000 0,011 103

67

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 48 

Thạnh Phú 4 tuyến 

480TH

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00
Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp 

chụp thiết bị trụ 48 tuyến 480TH
6

Ấp Thạnh Phú xã Tân 

Hiệp

Đội QLĐ 

Tân Châu
128 1,2255 0,0023 0,069 617

68

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x25kVA trụ 39/1 

Xưởng cưa Huyện Ủy 

tuyến 480TH

10-07-25 08h00 10-07-25 17h00
Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp 

chụp thiết bị trụ 39/1 tuyến 480TH
2

Ấp Thạnh Phú xã Tân 

Hiệp

Đội QLĐ 

Tân Châu
1 0,0096 0,0000 0,023 206

69

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Cánh Bắc trụ 35/1T 

Hùng Vương tuyến 

482TN

11-07-25 08h00 11-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1T 

Hùng Vương tuyến 482TN

11
Khu phố 2 phường 

Long Hoa

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

205 1,7853 0,0037 0,196 1.571

70

- Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 3x25kVA 

Đài Phát xạ trụ 146 

Quốc Lộ 22B tuyến 

472SD

- Cắt CB trạm 400kVA 

Mít Một B trụ 143 Quốc 

Lộ 22B tuyến 472SD

11-07-25 08h00 11-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 3x25kVA Đài Phát xạ trụ 146 

Quốc Lộ 22B tuyến 472SD

2
Khu phố Hiệp Hòa 

phường Hiệp Tân

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

71 0,6183 0,0013 0,039 314

Trang 9
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71

Cắt CB, FCO trạm 

50kVA Trường Lưu M  

trụ 114B/11/9 Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

11-07-25 08h00 11-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 50kVA Trường Lưu M  trụ 

114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

4
Ấp Trường Lưu xã 

Trường Đông

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

84 0,7315 0,0015 0,045 363

72

Cắt CB, FCO trạm 

50kVA Trường Lưu L  

trụ 114B/29/6 Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

11-07-25 08h00 11-07-25 17h00

Trung tâm TNĐ Tây Ninh thí nghiệm 

trạm 50kVA Trường Lưu L  trụ 

114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

4
Ấp Trường Lưu xã 

Trường Đông

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

38 0,3309 0,0007 0,045 363

73

Cắt FCO trạm 25kVA 

trụ 61/27 Cao su Tân 

Hiệp tuyến 473TH

11-07-25 08h00 11-07-25 17h00

Thi công lắp trạm biến áp trụ 61/29, 

cắt dừng lưới hạ áp trụ 61/27 tuyến 

473TH

2
Ấp Tân Trường xã Tân 

Hiệp

Đội QLĐ 

Tân Châu
32 0,3064 0,0006 0,023 206

74

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 85/185 

Bàu Rã 11 tuyến 479TH

11-07-25 08h00 11-07-25 17h00
Thi công nâng công suất trạm 25kVA 

lên 2x25kVA trụ 85/185 tuyến 479TH
2

Ấp Bàu Rã xã Thạnh 

Bắc huyện Tân Biên

Đội QLĐ 

Tân Châu
35 0,3351 0,0006 0,023 206

75

Cắt LBS và đóng DTĐ 

ngăn lộ LBS 02 trạm 

400kVA TBA 18 Đại Lộ 

30/4 tuyến 481TN

11-07-25 08h00 11-07-25 17h00

Bảo trì trạm xử lý máy biến áp bị rỉ 

dầu trạm 400kVA TBA 18 Đại Lộ 

30/4, thay điện kế không truyền dữ 

liệu Công ty TNHH Y Khoa Tây Ninh 

TPP18/4B tuyến 481TN

3 Khu phố 4 phường III
Đội QLĐ 

Tân Ninh
91 0,8212 0,0015 0,103 926

76
Cắt 01LBFCO trụ 

179/13 tuyến 475SD
11-07-25 08h00 11-07-25 11h30

Thay sứ đứng có hiện tượng phóng 

điện trụ 179/14 và kết hợp phát quang 

lưới điện hạ cao áp từ trụ 179/13 đến 

trụ 179/28 tuyến 475SD

1
Ấp Chòm Dừa xã Đồng 

Khởi

Đội QLĐ 

Thái Bình
34 0,1195 0,0006 0,011 40

77

Cắt 01LBFCO trụ 

231B/20/28/4 tuyến 

474TBI

11-07-25 13h30 11-07-25 17h00

Thay sứ đứng có hiện tượng phóng 

điện trụ 231B/20/28/5 và kết hợp phát 

quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 

231B/20/28/7 đến trụ 231B/20/28/21 

tuyến 474TBI

1
Ấp Bình Lương xã 

Đồng Khởi

Đội QLĐ 

Thái Bình
34 0,1195 0,0006 0,011 40

78

Cắt 3FCO trạm 180kVA 

trụ 202/1/1 Công An 

huyện Gò Dầu  tuyến 

476TĐ

12-07-25 07h30 12-07-25 17h00

Thay công tơ trạm 180kVA trụ 

202/1/1 Công An huyện Gò Dầu  

tuyến 476TĐ

6

Phòng Cảnh Sát Điều 

Tra Tội Phạm về Ma 

túy Công An tỉnh Tây 

Ninh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,119 1.130

79

Cắt 3FCO trạm 

3x25kVA trụ 205/1 Chi 

Cục Thuế Gò Dầu  

tuyến 476TĐ

12-07-25 07h30 12-07-25 17h00

Thay công tơ trạm 3x25kVA trụ 

205/1 Chi Cục Thuế Gò Dầu  tuyến 

476TĐ

6

Đội Thuế liên huyện 

Gò Dầu – Trảng Bàng 

– Bến Cầu

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,119 1.130

80

Cắt 3FCO trạm 160kVA  

 trụ 161/5A/1/1 Kim 

Hòa Thịnh tuyến 473BC

12-07-25 07h30 12-07-25 17h00

Thay công tơ trạm 160kVA trụ 

161/5A/1/1 Kim Hòa Thịnh  tuyến 

473BC

6
Công ty TNHH SX  

Giày Kim Hòa Thịnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1 0,0087 0,0000 0,119 1.130
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81

Cắt 3FCO, tháo 3 

hotline trạm 250kVA trụ 

42/65/96 Phước Hội 24 

tuyến 477TĐ

12-07-25 07h30 12-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay 

dây hạ áp  từ trụ 42/65/98 đến trụ 

42/65/98/12, 42/65/97a đến trụ

42/65/97a/12, 42/65/97b đến trụ 

42/65/97b/5 tuyến 477TĐ

Cho phép công ty An Phong xử lý 

khiếm khuyết, nâng độ cao dây hạ áp 

trạm trụ 42/65/96 tuyến 477TĐ

8
Ấp Phước Hội A xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
148 1,2874 0,0023 0,158 1.500

82

Cắt 3FCO, tháo 3hotline 

trạm 160kVA trụ 

42/65/92 Phước Hội 17 

tuyến 477TĐ

12-07-25 07h30 12-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay 

dây hạ áp  từ trụ 42/65/95 đến trụ 

42/65/95/7 tuyến 477TĐ

Cho phép công ty An Phong xử lý 

khiếm khuyết, nâng độ cao dây hạ áp 

trạm trụ 42/65/92 tuyến 477TĐ

6
Ấp Phước Hội A xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
78 0,6785 0,0012 0,119 1.130

83

Cắt 3LBFCO trụ 

42/65/102B/1, tháo 3 

hotline trụ 42/65/102B 

Phước Hội tuyến 477TĐ

12-07-25 07h30 12-07-25 17h00

Cho phép công ty Minh Ngọc thay 

dây hạ áp  từ trụ 42/65/102a đến trụ 

42/65/102a/12, 42/65/102a/5 đến trụ 

42/65/102a/5/3a, 42/65/102a/5 đến 

trụ 42/65/102a/5/6b, 42/65/102a/8 

đến trụ 42/65/102a/8/4b, 

42/65/102a/8/3b đến trụ 

42/65/102a/8/3b/4 tuyến 477TĐ

Cho phép công ty An Phong xử lý 

khiếm khuyết, tiếp xúc LBFCO trụ 

42/65/102B/1 tuyến 477TĐ

10
Ấp Phước Hội A xã 

Phước Thạnh

Đội QLĐ 

Gò Dầu
103 0,0000 0,0000 0,000 0

84

Cắt LBS, 3LTD trụ 

161/1 Hồng Phúc tuyến 

473BC

Cắt DS trụ 254 Trâm 

Vnag2 3 tuyến 476TĐ

12-07-25 07h30 12-07-25 17h00

Cho phép công ty cổ phần điện Hung 

Phát thi công trồng trụ trung áp, thay 

dây trung áp, chuyển đấu nối nhánh rẽ 

trung áp, lắp TBA, Recloser, dao cách 

ly, hệ thông đo đếm trung áp từ trụ 

161/9 đến trụ 161/10, từ trụ 161/10 

đến trụ 161/10/4 tuyến 473BC và 

nghiệm thu đóng điện

Bảo trì, xử lý khiếm khiếm và kết hợp 

phát quang từ trụ 161/2 đến trụ 

161/20 tuyến 473BC

100
Ấp Trâm Vàng 2, Xóm 

Mới 1 xã Thanh Phước

Đội QLĐ 

Gò Dầu
1604 13,9523 0,0245 1,980 18.810
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85

- Cắt LBS trụ 82A, DS 

trụ 82B Long Chí tuyến 

482TN

- Cắt LBS trụ 97B/1CT, 

DS trụ 97B Long Hải 

tuyến 482TN

- Cắt LBS trụ 122B, DS 

trụ 122 Giang Tân tuyến 

482TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Công ty Ngân Anh thi công dựng trụ, 

đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang 

trạm ngồi, tháo lắp vật tư phụ kiện 

trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 

Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng 

điện đưa vào vận hành.

70

Khu phố Long Chí 

phường Long Thành 

Trung; ấp Long 

Khương, Long Bình xã 

Long Thành Nam

Đội QLĐ 

Hòa 

Thành

1756 15,2923 0,0319 1,309 10.472

86

- Cắt 3LTD trụ 

171B/63/78 Thanh Xuân 

tuyến 477TH

- Đóng DS trụ 171B/1 

và REC trụ 171B/1B Ấp 

Dinh tuyến 474TBI

12-07-25 08h00 12-07-25 08h30
Chuyển điện tuyến 474TBI cấp điện 

nhánh rẽ 171B đến trụ 171B/78
60 Ấp Gò Đá xã Mỏ Công

Đội QLĐ 

Tân Biên
678 0,5009 0,0167 2,058 1.029

87
Cắt DS trụ 171B/63/211 

Suối Núc tuyến 477TH
12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Làm biện pháp an toàn bàn giao Tân 

Châu công tác
0 Không mất điện

Đội QLĐ 

Tân Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

88

Cắt REC và DS trụ 

176/2 Boubon tuyến 

477TH

- Cắt DS trụ 176/58/2/26 

tuyến 477TH

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00
Thi công lắp DS trụ 176/58/2/25 

tuyến 477TH
150

Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

Đội QLĐ 

Tân Châu
2472 23,6681 0,0438 1,715 15.431

89

Cắt FCO trạm 160kVA 

trụ 63/45/7/1 Khách 

hàng Võ Xuân Tùng 

tuyến 479TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 160kVA trụ 

63/45/7/1 Khách hàng Võ Xuân Tùng 

tuyến 479TN

1
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,011 103

90

Cắt FCO trạm 15kVA 

trụ 15/41/15 Ban QLDA 

ĐTXD ngành GT 2 

tuyến 478TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 15kVA trụ 

15/41/15 Ban QLDA ĐTXD ngành 

GT 2 tuyến 478TN

1
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,011 103

91

Cắt FCO trạm 15kVA 

trụ 15/40/6BP Ban 

QLDA ĐTXD ngành 

GT tuyến 478TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 15kVA trụ 

15/40/6BP Ban QLDA ĐTXD ngành 

GT tuyến 478TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,023 206

92

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 15/41/10/11 Trường 

bắn BCHQS tuyến 

478TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 

15/41/10/11 Trường bắn BCHQS 

tuyến 478TN

2
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0091 0,0000 0,069 617

93

Cắt FCO trạm 25kVA 

trụ 15/70/6/72/1 Đặng 

Thị Thưa tuyến 478TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Thay TI, công tơ trạm 25kVA trụ 

15/70/6/72/1 Đặng Thị Thưa tuyến 

478TN

1
Trạm chuyên dùng 

khách hàng

Đội QLĐ 

Tân Ninh
1 0,0090 0,0000 0,034 309
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94

Cắt FCO trạm 25kVA 

trụ 13/15/1 Trà Phí C  

và tháo hotline nhánh rẽ 

trụ 13/15 đường Trần 

Phú tuyến 479TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00
Thay MBA bị rỉ sét trạm 25kVA trụ 

13/15/1 Trà Phí C  tuyến 479TN
1

Khu phố Ninh Trung 

phường Ninh Sơn

Đội QLĐ 

Tân Ninh
18 0,1624 0,0003 0,034 309

95

Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 

trụ 50B/1 Kênh Tây 

tuyến 479TN

12-07-25 08h00 12-07-25 17h00

Lắp mới trạm 50kVA trụ 50B/3, ép 

lèo chuyển tải từ trụ 50B/3 đến trụ 

50B/8 đường Kênh Tây tuyến 479TN

2
Ấp Tân Phước xã Tân 

Bình

Đội QLĐ 

Tân Ninh
63 0,5685 0,0011 0,069 617

   C. HOTLINE

Không có

 - Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 17,347 MW                                                         - Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác:

 - Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 14,4531 Phút                                                         - Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác:

 - Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 28: 113,4146 Phút                                                         - Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 28:

 - Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:                  - Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:

     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 1,5973  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0029  Lần

     +  Đội Quản lý điện Hòa Thành: 21,5015  Phút                     +  Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0448  Lần

     +  Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 18,9041  Phút                     +  Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,0350  Lần

     +  Đội Quản lý điện Thái Bình: 19,2949  Phút                     +  Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0499  Lần

     +  Đội Quản lý điện Gò Dầu: 17,6665  Phút                     +  Đội Quản lý điện Gò Dầu: 0,0310  Lần

     +  Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0000  Phút                     +  Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0000  Lần

     +  Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 6,0364  Phút                     +  Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 0,0106  Lần

     +  Đội Quản lý điện Tân Châu: 35,7510  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0662  Lần

     +  Đội Quản lý điện Tân Biên: 3,4570  Phút                     +  Đội Quản lý điện Tân Biên: 0,0253  Lần

0,0304 Lần

0,8115 Lần

145148 KWh
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